Chương VI
MỘT SỐ NÉT VỀ HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

TỈNH BÌNH TRỊ THIÊN  (1976 - 1989)
(Hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bình Trị Thiên trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Bình Trị Thiên. Với phạm vi đề tài Lịch sử hành chính nhà nước Quảng Bình chỉ xin nêu những vấn đề cơ bản và có liên quan đến Quảng Bình và việc xây dựng hệ thống hành chính nhà nước Quảng Bình sau này)

I. Tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu Vĩnh Linh hợp nhất thành tỉnh Bình Trị Thiên.

1 - UBHC Quảng Bình điều hành các công việc hành chính trước khi hợp nhất tỉnh

Tổ chức bầu cử Quốc hội thống nhất cả nước

Sau ngày 30 - 4 - 1975, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng nhưng về mặt nhà nước vẫn còn hai Chính phủ: Chính phủ Việt nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc và Chính phủ Cách mạng lâm thời ở miền Nam; ở hai miền có Mặt trận và các đoàn thể quần chúng riêng. Tháng 8 - 1975, Hội nghị lần thứ 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa III ra Nghị quyết: "Về nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới". Nghị quyết nêu rõ, thống nhất Tổ quốc là nguyện vọng của nhân dân ở hai miền Nam - Bắc, là yêu cầu khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, thống nhất càng sớm thì càng phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Hoàn thành thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội; miền Bắc phải tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; miền Nam phải đồng thời tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thực hiện Nghị quyết 24, tháng 10 năm 1975, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp phiên đặc biệt bàn việc thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Từ ngày 15 đến 24 tháng 11 năm 1975 Hội nghị hiệp thương chính trị của hai đoàn đại biểu Bắc - Nam thống nhất chuẩn bị cho việc Tổng tuyển cử trong cả nước bầu ra Quốc hội chung của cả nước.

Ngày 03 - 01 - 1976, Bộ Chính trị ra chỉ thị về việc lãnh đạo Tổng tuyển cử, bầu Quốc hội chung của cả nước. Chỉ thị khẳng định về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng tuyển cử: "Đây là cuộc biểu dương lực lượng đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, là cuộc biểu dương lực lượng chính trị quan trọng của toàn dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân nhằm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội". Vì vậy, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong quần chúng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trên sơ sở đó động viên mọi người tích cực tham gia bầu cử, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành kế hoạch nhà nước. Thời gian Tổng tuyển cử sẽ tiến hành vào ngày 26 - 4 - 1976.

Ngày 21 - 01 - 1976, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Ủy ban Thường vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam họp Hội nghị thống nhất các đơn vị bầu cử. Hội nghị đã nhất trí: Đơn vị bầu cử là tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương; riêng tỉnh Quảng Bình và khu vực Vĩnh Linh là một khu vực bầu cử trong đơn vị bầu cử Bình Trị Thiên
. 

Chủ trương hợp nhất các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh thành tỉnh Bình Trị Thiên đã được Bộ Chính trị ra Nghị quyết 245 từ ngày 20 - 9- 1975, song trong thời gian này, công tác chuẩn bị và tổ chức  bầu cử Quốc hội được giao cho các tỉnh điều hành.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBHC tỉnh phối hợp với Mặt trận TQVN tỉnh huy động các cơ quan hành chính, các địa phương chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đạt được kết quả tốt. Các cơ quan tuyên truyền thông tin đại chúng đã tăng cường công tác tuyên truyền ý nghĩa lịch sử trọng đại của ngày Tổng tuyển cử đến từng địa phương, cơ sở tạo nên khí thế sôi nổi phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân dân. Các điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, địa điểm bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, danh sách các đại biểu bầu cử được tổ chức chu đáo. Công tác bảo vệ trật tự trị an cho ngày bầu cử được triển khai tích cực. 

Ngày 25 - 4 - 1976, nhân dân Quảng Bình cùng với nhân dân cả nước phấn khởi đến các địa điểm bỏ phiếu bầu những đại biểu xứng đáng, có đức có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội thống nhất, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Ngày Tổng tuyển cử thực sự là ngày hội non sông. Hơn 99% cử tri trong tỉnh đi bỏ phiếu, trong đó có những xã, huyện số cử tri đi bỏ phiếu 100%. Nhân dân Quảng Bình tự hào đã có những người ưu tú được bầu vào Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất đó là các ông Võ Nguyên Giáp, Cổ Kim Thành, Nguyễn Văn Phúc và bà Trần Thị Lý. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước là sự biểu thị hùng hồn ý chí của toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội.

Tổ chức Đại hội thi đua "Hai giỏi" tỉnh Quảng Bình 10 năm 1965 - 1975

Trong không khí thi đua sôi nổi chuẩn bị cho ngày Tổng tuyển cử, Tỉnh ủy, HĐND, UBHC, UBMTTQ tỉnh quyết định tổ chức Đại hội thi đua "Hai giỏi" 10 năm (1965 - 1975) nhằm đánh giá lại thành tích thi đua trong 10 năm tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chuẩn bị tinh thần, ý chí, nghị lực cho quân và dân tỉnh ta bước vào một thời kỳ lịch sử mới, thời kỳ hợp nhất trong tỉnh Bình Trị Thiên. 

Ngày 21 tháng 4 năm 1976, Đại hội thi đua "Hai giỏi" 10 năm chống Mỹ cứu nước (1965 - 1975) được tổ chức tại thị xã Đồng Hới. Tại Đại hội, đồng chí Ngô Đình Văn, Chủ tịch UBHC tỉnh đã trình bày bản báo cáo "Phấn khởi trước thắng lợi lịch sử của dân tộc, quân và dân Quảng Bình quyết phát huy truyền thống quê hương "Hai giỏi", đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, hoàn thành mọi nhiệm vụ tốt đẹp trong thời gian tới". Bản báo cáo nêu rõ những thành tích của quân dân Quảng Bình đã đạt được qua 10 năm của phong trào thi đua "Hai giỏi" trên các lĩnh vực chiến đấu, sản xuất, đảm bảo giao thông vận tải, chi viện cho tiền tuyến, tổ chức tốt cuộc sống nhân dân và khẳng định: "50 vạn nhân dân Quảng Bình đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của một tỉnh" tiền tuyến của hậu phương lớn, hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn, "góp phần xứng đáng đưa sự nghiệp chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Bước vào thời kỳ mới "chúng ta cần phát huy truyền thống tốt đẹp của phong trào thi đua "Hai giỏi", đẩy mạnh phong trào lao động sản xuất và tiết kiệm thật sôi nổi, liên tục, đều khắp, với nội dung phong phú hơn, bảo đảm động viên mọi người, mọi địa phương, đơn vị đều nhằm vào việc thực hiện khẩu hiệu chiến lược "Tất cả cho sản xuất, tất cả để xây dựng chủ nghĩa xã hội, tất cả vì Tổ quốc giàu mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân". Bản báo cáo của ông Chủ tịch UBHC tỉnh nêu rõ: "Quảng Bình chúng ta, với 50 vạn nhân dân cần cù, thông minh sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng, tình nghĩa thủy chung; lại có rừng vàng biển bạc và một đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật được rèn luyện thử thách, với hàng vạn chiến sĩ "Hai giỏi", chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng và các anh hùng đã được trưởng thành trong phong trào cách mạng của quần chúng. Chúng ta lại có sự lãnh đạo của một Đảng bộ kiên cường, nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhất định chúng ta sẽ cùng quân dân Quảng Trị, Thừa Thiên xây dựng tỉnh Bình Trị Thiên vững mạnh, góp phần xứng đáng cùng đồng bào cả nước xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và chủ nghĩa xã hội; quyết tâm thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu: “Còn non, còn nước, còn người/ Thắng giặc Mỹ, ta lại xây dựng hơn mười ngày nay".

Công tác chuẩn bị cho việc hợp nhất tỉnh.

Sau khi có Nghị quyết 245 ngày 20 - 9 - 1975 của Bộ Chính trị quyết định hợp nhất ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh thành tỉnh Bình Trị Thiên, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành chuẩn bị tốt mọi công việc để tiến tới hợp nhất.

Về công tác lãnh đạo, Tỉnh ủy đã triệu tập Hội nghị toàn thể Ban chấp hành có đại diện của các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện thị đánh giá lại công tác 3 năm khắc phục hậu quả chiến tranh, bước đầu khôi phục và phát triển kinh tế xã hội và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Về tình hình nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội nghị nhận định, việc hợp nhất ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh sẽ tạo nên khả năng to lớn của nền kinh tế thống nhất để cùng cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Với khí thế phấn khởi, tin tưởng, tinh thần cách mạng của quần chúng, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình sẽ hoàn thành tốt việc hợp nhất và sẽ thu được nhiều thành tựu to lớn trong giai đoạn cách mạng mới.

Về công tác điều hành của Nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 1975, HĐND tỉnh Quảng Bình họp phiên bất thường đánh giá lại các công tác thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1975 và đề ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 1976, đồng thời ra nghị quyết về việc thực hiện tốt chủ trương hợp nhất tỉnh của Trung ương. Ngày 18 - 01 - 1976, chấp hành nghị quyết của HĐND tỉnh, UBHC tỉnh đã họp với các ngành triển khai công tác chuẩn bị cho việc hợp nhất.

Từ ngày 15 - 01 - 1976, UBHC tỉnh đã chỉ đạo cho các ty, phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban chuẩn bị báo cáo tình hình hoạt động, tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất gửi cho Ban Chỉ đạo hợp nhất tỉnh. Trong quá trình tiến hành, các cơ quan hành chính cấp tỉnh đã chuẩn bị báo cáo tổ chức bộ máy, kiểm kê tài chính, tài sản vật chất , chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Ban Chỉ đạo, chuẩn bị sát nhập với các cơ quan hành chính của tỉnh Bình Trị Thiên. 

2 - Hoàn thành việc hợp nhất. Ủy ban nhân dân cách mạng Bình Trị Thiên ra mắt nhân dân trong tỉnh.
Để tiến tới hợp nhất tỉnh, Trung ương quyết định thành lập Ban Chỉ đạo hợp nhất tỉnh Bình Trị Thiên do ông Lê Tự Đồng - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên làm Trưởng ban và các ông Cổ Kim Thành - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Hồ Sĩ Thản - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Trần Đồng - Bí thư Khu ủy Vĩnh Linh làm thành viên.

Ngày 23 - 12 - 1975, Ban Chỉ đạo hợp nhất đã gửi Công điện số 551/CĐ-HN cho Tỉnh ủy, UBHC các tỉnh thông báo một số việc cần thiết chuẩn bị cho quá trình hợp nhất.

Ngày 27 - 12 - 1975, Ban Chỉ đạo hợp nhất ra Thông báo số 586/VP bắt đầu triển khai công tác hợp nhất, chỉ rõ việc hợp nhất tỉnh là một việc làm cấp bách, đòi hỏi phải khẩn trương tổ chức bộ máy kịp điều hành các mặt công tác bảo đảm kịp thời triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (1976 - 1980) và nhiệm vụ của năm 1976 của tỉnh Bình Trị Thiên.

Ngày 02 - 3 - 1976, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông báo số 05-TB/ TW "Thông báo ý kiến của Ban Bí thư về một số vấn đề về phương hướng, nhiệm vụ và công tác trước mắt của tỉnh Bình Trị Thiên". Thông báo nhấn mạnh: "Phải sử dụng tốt nguồn lực dồi dào và mọi năng lực sản xuất hiện có kể cả sử dụng tốt lực lượng quân đội, triển khai cùng một lúc mọi mặt sản xuất nông, lâm, ngư, công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, lưu thông phân phối... để có đủ việc làm cho nhân dân, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, đưa sản xuất và đời sống nhân dân trở lại cuộc sống bình thường, từng bước xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của kinh tế của địa phương, trước hết là phải mở mang thủy lợi… phải cố gắng nỗ lực rất lớn, không bị động chờ đợi Trung ương...". Thông báo cũng chỉ rõ đặc điểm: "Bình Trị Thiên hợp nhất có 2 vùng tạm thời có những đặc điểm khác nhau về kinh tế, xã hội, cần nắm vững đặc điểm tình hình vùng mới giải phóng Quảng Trị, Thừa Thiên để phát huy được đúng đắn những kinh nghiệm của Quảng Bình, Vĩnh Linh trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội cho phù hợp với thực tế... Ở Quảng Bình, Vĩnh Linh cần vận dụng tốt kinh nghiệm của các huyện thí điểm tổ chức lại sản xuất ở miền Bắc để tiến nhanh hơn trong việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện..."
.

Ngày 06 - 3 - 1976, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 2603-QĐNS/TW chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ (lâm thời) Đảng bộ tỉnh Bình Trị Thiên do đồng chí Nguyễn Hữu Khiếu làm Bí thư, đồng chí Cổ Kim Thành, Bùi San, Nguyễn Húng làm Phó Bí thư. 

Từ ngày 02 đến 04 tháng 4 năm 1976, Tỉnh ủy lâm thời BTT họp ra Nghị quyết phân công Tỉnh ủy mới và đề ra các nhiệm vụ cần phải hoàn thành công việc hợp nhất tỉnh.

Ngày 15 - 4 - 1976, Tỉnh ủy BTT ra Chỉ thị 293-CT/TU về việc hoàn thành việc hợp nhất tỉnh. Thường vụ Tỉnh ủy họp phân công các đồng chí phụ trách khối chính quyền và khẩn trương xúc tiến việc hình thành Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh, các ty và phòng chuyên môn trực thuộc chính quyền tỉnh.

Ngày 01 - 5 - 1976, UBND tỉnh BTT công bố ra mắt trước nhân dân trong tỉnh tại quảng trường Phu Văn Lâu (Huế). Ủy ban nhân dân tỉnh BTT có 15 vị do ông Nguyễn Húng làm Chủ tịch, các ông Ngô Đình Văn, Trần Đồng, Nguyễn Vạn, Nguyễn Văn Đài làm Phó Chủ tịch, ông Lê Tư Sơn làm Ủy viên thường trực và 9 ủy viên Ủy ban.

Bộ máy hành chính cấp tỉnh BTT được hình thành trên cơ sở hợp nhất bộ máy hành chính của ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu Vĩnh Linh. Văn phòng UBHC, cán bộ và các cơ quan hành chính Quảng Bình chuyển vào Huế, tỉnh lỵ của tỉnh BTT bắt đầu hoạt động với tư cách là các cơ quan hành chính của tỉnh BTT bắt đầu từ tháng 5 - 1976.

Tỉnh Bình Trị Thiên trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương có diện tích 18.430 km2, dân số gần 1,7 triệu người với 657.760 lao động. Tỉnh có 20 huyện, 1 thành phố và 2 thị xã với 1.036 xã, phường. Chiều dài của tỉnh từ Đèo Ngang đến đèo Hải Vân dài hơn 300 km, có bờ biển dài 340 km và đường biên giới giáp các tỉnh Trung Hạ Lào. Do điều kiện lịch sử, tỉnh Bình Trị Thiên tạm thời có hai vùng với những đặc điểm khác nhau về kinh tế và xã hội. Quảng Bình và Vĩnh Linh được giải phóng từ năm 1954 và đã đi trước một bước trong cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Quảng Trị và Thừa Thiên vừa mới được giải phóng khỏi sự thống trị, áp bức của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân mới rất nặng nề trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa và xã hội. Nhưng trong lịch sử nhân dân Bình Trị Thiên đã từng chung lưng đấu cật, cùng chiến hào chống kẻ thù chung là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và đã có những tình cảm gắn bó, ruột thịt trong những năm tháng kháng chiến. Bước vào thời kỳ cách mạng mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Đảng bộ và nhân dân BTT sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của một tỉnh được hợp nhất, đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp. Bình Trị Thiên có vị trí quan trọng về chính trị, văn hóa, quốc phòng, có tài nguyên tương đối phong phú và nhân lực dồi dào để phát triển toàn diện nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp (cả sản suất và chế biến), công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp khác; có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh để phát triển du lịch... "Bình Trị Thiên hợp nhất càng tạo thành sức mạnh lớn, sức mạnh của cấp số nhân. Đảng bộ và nhân dân nhận thức đúng đặc điểm tình hình, biết phát huy sức mạnh tổng hợp, nhất định sẽ tạo được khí thế cách mạng mới"
.

Tuy nhiên, ngay sau ngày hợp nhất tỉnh, Bình Trị Thiên còn những khó khăn, thử thách và những vấn đề phức tạp cần tập trung giải quyết.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bình Trị Thiên ở vào vị trí tiền tiêu của hai miền Nam - Bắc, là nơi đọ sức lớn giữa ta và địch nên bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh và để lại hậu quả nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực sản xuất và đời sống. Cả tỉnh Bình Trị Thiên có 3 thị xã, 15 thị trấn và 3/4 số làng xã bị san bằng, 70% đê đập bị phá hỏng, gần 40% rừng bị rải chất độc hóa học và bom đạn tàn phá. Trên đồng ruộng hố bom đạn dày đặc, dưới mặt đất còn hàng triệu vật liệu nổ, môi trường sinh thái mất cân bằng. Hàng vạn người hồi cư thiếu nhà cửa, lương thực, việc làm. Cùng với hậu quả nặng nề của chiến tranh là điều kiện tự nhiên khắc nghiệt với nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, hàng năm thường có thiên tai liên tiếp xảy đến. Trong khi đó, điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất kỹ thuật ít ỏi, nghèo nàn, cả tỉnh vẫn ở trong tình trạng sản xuất nhỏ, công nghiệp chưa phát triển, năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn thiếu thốn.

Quảng Trị và Thừa Thiên là vùng mới giải phóng, cơ sở xã hội của địch để lại khá phức tạp, trên 3 vạn ngụy quân, ngụy quyền tan rã tại chỗ cùng với các đảng phái phản động và bọn phản động đội lốt tôn giáo vẫn có âm mưu gây rối, chống phá cách mạng. Vừa thoát khỏi chiến tranh, Quảng Trị và Thừa Thiên đang trong quá trình xây dựng chính quyền cách mạng, vừa phải ổn định tình hình, hàn gắn vết thương chiến tranh vừa phải khôi phục phát triển kinh tế - xã hội nên còn nhiều khó khăn, công việc khá bề bộn đòi hỏi phải tập trung công sức và thời gian. Vĩnh Linh và Quảng Bình tuy đã có một thời gian hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục sản xuất nhưng tình hình vẫn còn nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống.

Trước tình hình đó, Đảng bộ BTT đã tập trung lãnh đạo nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu để trong một thời gian ngắn khắc phục những khó khăn bước đầu, đưa tỉnh nhà tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội cùng với các địa phương trong cả nước. UBND tỉnh cùng với các cơ quan chuyên môn trong hệ thống hành chính đã làm tốt công tác điều hành các mặt hoạt động kinh tế xã hội, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống, hoàn thành kế hoạch nhà nước, bước đầu đã thu được một số kết quả đáng phấn khởi.

Nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan hành chính nhà nước BTT là tập trung điều hành phát triển kinh tế, văn hóa, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, cố gắng giải quyết vấn đề lương thực và thực phẩm, góp phần ổn định chính trị và trật tự an toàn trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1976, các huyện, thị xã trong toàn tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu, có chỉ tiêu tăng khá so với năm 1975. Tổng sản lượng lương thực của tỉnh đạt hơn 35 vạn tấn, đạt chỉ tiêu kế hoạch và tăng hơn năm 1975 là 11 vạn tấn. Các huyện, thị xã ở khu vực Quảng Bình đạt kế hoạch nhà nước nhiều chỉ tiêu quan trọng. Diện tích canh tác, năng suất cây trồng tăng. Đặc biệt có HTX Đức Ninh (Quảng Ninh) và Phúc Lý (Bố Trạch) đạt 7 tấn/ha trên diện tích hai vụ lúa. Chăn nuôi khu vực Quảng Bình phát triển khá, đàn trâu tăng 8%, đàn bò tăng 10%, lợn tăng 10,4%. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đều tăng; nhiều cơ sở được phục hồi thu hút gần 1 vạn lao động, sản xuất được nhiều mặt hàng mới phục vụ sản xuất và đời sống.

II. Hệ thống hành chính tỉnh Bình - Trị - Thiên điều hành thực hiện kế hoạch nhà nước 1976 - 1980

1 - Những sự kiện lịch sử quan trọng có tác động đến việc củng cố và xây dựng hệ thống hành chính BTT (1976 - 1980)

- Quốc hội nước Việt Nam thống nhất họp tại thủ đô Hà Nội và sự ra đời của Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

Từ ngày 24 - 6 đến 03 - 7 - 1976, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã được tiến hành tại thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất của Đảng đã trình bày trước Quốc hội tình hình và nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam và kiến nghị về đường lối đối nội, đối ngoại của Nhà nước.

Ngày 02 - 7 - 1976, Quốc hội đã quyết nghị đặt tên nước là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ đô là Hà Nội, quốc kỳ nền đỏ sao vàng, quốc ca là bài Tiến quân ca.

Quốc hội quyết định thành phố Sài Gòn được mang tên Hồ Chí Minh và thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội bầu cụ Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch nước, các ông Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ làm Phó Chủ tịch nước; ông Trường Chinh làm Chủ tịch Quốc hội và ông Phạm Văn Đồng làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thông qua danh sách Hội đồng Chính phủ do Thủ tướng đề nghị. Chính phủ nước CHXHCNVN gồm 31 Bộ và cơ quan ngang Bộ.

Việc thành lập Chính phủ nước CHXHCNVN là cơ quan chấp hành và hành chính nhà nước cao nhất của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong giai đoạn cách mạng mới, sẽ tạo điều kiện tăng cường hiệu lực của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; đảm bảo việc tôn trọng và chấp hành pháp luật; phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân; bảo đảm xây dựng chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân

- Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IV và Đường lối cách mạng XHCN Việt Nam.

Sau cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất trong cả nước, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời, cách mạng bước sang một giai đoạn cách mạng mới. Để tiếp tục giương cao ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, Trung ương Đảng quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng. Đại hội lần thứ IV của Đảng là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Đại hội thống nhất Tổ quốc đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Báo cáo Chính trị của Đại hội đã nêu rõ những thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc như một trong những trang sử chói lọi nhất và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX. Đại hội đã chỉ rõ đường lối chung cuả cách mạng XHCN trong giai đoạn mới của nước ta là: "Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: Cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn hóa trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt; đẩy mạnh công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chế độ làm chủ tập thể, xây dựng nền sản xuất lớn XHCN; xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu; không ngừng đề cao cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội, xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội"
.

Trên cơ sở đường lối chung, Đại hội đã chỉ rõ đường lối xây dựng kinh tế XHCN trong giai đoạn cách mạng mới mà nhiệm vụ trung tâm là: "Đẩy mạnh công nghiệp hóa XHCN, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN". Đại hội cũng đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội từ năm 1976 đến năm 1980 với hai mục tiêu cơ bản là:

- Xây dựng một bước cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, bước đầu hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước mà bộ phận chủ yếu là cơ cấu công - nông nghiệp;

- Cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân.

Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng; bầu cơ quan lãnh đạo của Đảng, thông qua Nghị quyết đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam, trở lại tên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc nêu ra và được Hội nghị hợp nhất tổ chức Đảng tháng 02 năm 1930.

Đường lối cách mạng XHCN được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV thông qua sẽ được cụ thể hóa trong kế hoạch nhà nước từ Trung ương đến địa phương, và là cơ sở cho các hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình điều hành và tổ chức thực hiện.

Đại hội Đảng bộ Bình Trị Thiên lần thứ nhất 

Trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ BTT vòng 1 đã họp để thảo luận các văn kiện và bầu đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc. Sau Đại hội toàn quốc, Đại hội đại biểu Đảng bộ BTT vòng 2 đã được tổ chức từ ngày 19 đến 25 - 5 - 1977 tại thành phố Huế. Đại hội đã đánh giá lại tình hình sau một năm hợp nhất tỉnh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng trong những năm 1977 - 1980.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ BTT đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) của tỉnh là:

- Tập trung phát triển nông nghiệp, đảm bảo nhu cầu lương thực cho người và chăn nuôi, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, sớm ổn định đời sống nhân dân, đồng thời tạo cơ sở cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển. Thực hiện mục tiêu về kinh tế, văn hóa, làm chuyển biến 4 vùng cơ bản trong tỉnh, tổ chức 5 mũi tấn công, phát huy 4 thế mạnh trên cơ sở tiến hành 3 cuộc vận động lớn gắn với 3 nội dung chủ yếu của 3 cuộc cách mạng: Cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn hóa theo tinh thần Đại hội IV.

Đại hội đề ra 5 mục tiêu cần phải tập trung chỉ đạo:

- Tập trung lực lượng đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện, phát triển cân đối giữa trồng trọt và chăn nuôi, quyết tâm phấn đấu trong vài năm tới bảo đảm nhu cầu lương thực và thực phẩm cho người, cho chăn nuôi và có dự trữ.

- Tất cả các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phải tận lực sản xuất, tăng cường ngành điện lực, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm hải sản, sản xuất hàng mỹ nghệ... nhằm tăng nhanh sản phẩm hàng hóa, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng và vật liệu xây dựng của nhân dân địa phương, có hàng hóa trao đổi với tỉnh bạn và để xuất khẩu.

- Phân bố lại lao động hợp lý giữa các vùng và các ngành kinh tế, sử dụng tốt nguồn lao động dồi dào hiện có, làm cho mỗi người, mỗi gia đình có thu nhập, rèn luyện cho con người hăng say lao động, lao động phải có kỹ thuật, có kỷ luật, có năng suất cao.

- Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa ở huyện, thị, thành phía Nam, tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở các huyện, thị phía Bắc, tích cực tạo mọi điều kiện cho toàn tỉnh phát triển đồng đều, tiến lên sản xuất lớn XHCN.

- Xây dựng con người mới XHCN, làm cho hệ tư tưởng Mác - Lênin và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước chiếm ưu thế trong đời sống chính trị, tinh thần của nhân dân; bài trừ văn hóa đồi trụy, mê tín dị đoan, giải quyết cơ bản các tệ nạn xã hội, hoàn thành thanh toán nạn mù chữ, bảo đảm cuộc sống lành mạnh, văn minh.

Thực hiện 5 mục tiêu đó trên 4 vùng của tỉnh là: Vùng nông thôn và đồng bằng; vùng núi và vùng kinh tế mới; vùng ven biển và đầm phá; thành phố Huế và các thị xã, thị trấn.

Để đạt được 5 mục tiêu lớn trên 4 vùng kinh tế phải phát huy 4 thế mạnh: Nông nghiệp, nghề rừng, nghề cá và vật liệu xây dựng. Trước mắt cần tổ chức 5 mũi tấn công: Thủy lợi, khai hoang phục hóa, trồng cây gây rừng, thủy sản và vật liệu xây dựng.

Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển nông nghiệp, cần tập trung vào 5 nhiệm vụ:

- Đảm bảo thực phẩm cho toàn xã hội;

- Đảm bảo cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông, hải sản.

- Tăng nhanh nguồn hàng xuất khẩu;

- Tăng năng suất lao động và phân bổ lại lao động.

- Tổ chức lại nông nghiệp trên địa bàn huyện theo hướng sản xuất lớn XHCN, trên cơ sở đó tích cực củng cố, tăng cường HTX, nông trường, lâm trường quốc doanh, căn bản hoàn thành hợp tác hóa ở các đơn vị phía Nam.

- Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và bầu cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ.

Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ BTT lần thứ nhất là cơ sở cho chính quyền và các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đề ra kế hoạch và tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của BTT trong những năm tới.

2 - UBHC tỉnh và các cơ quan hành chính nhà nước Bình Trị Thiên điều hành thực hiện kế hoạch nhà nước 1976 - 1980.

- Ổn định tổ chức bộ máy nhà nước, bộ máy hành chính cấp tỉnh, xây dựng cấp huyện, củng cố chính quyền cơ sở.

Sau khi hợp nhất tỉnh, để có cơ quan nhà nước thống nhất của tỉnh Bình Trị Thiên, toàn tỉnh đã tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên. Hội đồng nhân dân tỉnh bầu Ủy ban hành chính tỉnh BTT nhiệm kỳ 1977 - 1981 với các chức danh chủ chốt như sau:

Chủ tịch UBHC: Ông Bùi San.

Các Phó Chủ tịch các ông: Vũ Thắng, Ngô Đình Văn, Trần Đồng, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Đàm, Hồ Sĩ Thản, Lê Tư Sơn, Nguyễn Sanh (Danh sách các Phó Chủ tịch có sự thay đổi trong nhiệm kỳ, trên đây là những vị đã từng giữ chức PCT trong thời gian 1977 - 1981).

Các cơ quan hành chính nhà nước của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu Vĩnh Linh nhập lại thành cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Trị Thiên. Trong quá trình hợp nhất, các tỉnh và khu vực Vĩnh Linh đã có sắp xếp một bước bộ máy, nay khi thành lập các cơ quan hành chính nhà nước Bình Trị Thiên, Tỉnh ủy, Ủy ban đã sắp xếp lại tổ chức, bổ nhiệm lãnh đạo các ngành, nhanh chóng đưa bộ máy vào hoạt động. Về cơ bản, bộ máy hành chính BTT có các đầu mối như các tỉnh trước đây: 

Các ngành tổng hợp có: Ủy ban kế hoạch nhà nước, Cục Thống kê, Thanh tra tỉnh.

Các ngành kinh tế tổng hợp có: Ty Tài Chính, Cục Thuế, Ty Thương nghiệp, Ty Lương thực.

Các ngành kinh tế; Ty Công nghiệp và thủ công ngiệp; Ty Nông nghiệp; Ty Lâm Nghiệp; Ty Thủy sản; Ty Giao thông vận tải; Ty Xây dựng;

Các ngành văn hóa - xã hội: Ty Giáo dục, Ty Y tế, Ty Văn hóa - Thông tin, Ty Thể dục - Thể thao

Các Ủy ban: Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em; Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình...

Các ban: Ban nông Nghiệp; Ban Tổ chức chính quyền; Ban Giáo dục chuyên nghiệp

Văn phòng Ủy ban với các thư ký đoàn, các phòng, ban trực thuộc giúp Thường trực Ủy ban.

Theo chức năng nhiệm vụ, các cơ quan hành chính nhà nước BTT triển khai công tác, giúp Ủy ban tỉnh điều hành các mặt hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Sau khi tổ chức bộ máy hành chính cấp tỉnh, UBHC Bình Trị Thiên chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành bầu cử HĐND cấp xã và khu phố, củng cố bộ máy chính quyền cấp cơ sở. Ngày 07 - 11 - 1976, nhân dân trong tỉnh đi bỏ phiếu bầu 10.395 đại biểu vào HĐND các xã, khu phố. Trong tổng số đại biểu HĐND cấp cơ sở có 34,1% là đảng viên, 38,4% cán bộ trẻ, 28,7% cán bộ nữ. Hội đồng nhân dân các xã, khu phố đã bầu ra Ủy ban hành chính, cơ quan chấp hành và điều hành các hoạt động ở địa phương mình. Việc tiến hành bầu cử HĐND đã thể hiện quyền làm chủ và trách nhiệm công dân trong việc xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Cùng với việc củng cố, tăng cường chính quyền cơ sở, Ủy ban hành chính BTT đã điều hành công tác xây dựng cấp huyện vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV và các nghị quyết, chỉ thị của BCH Trung ương và Bộ Chính trị Khóa IV. Phải xây dựng cấp huyện trở thành đơn vị kinh tế công - nông nghiệp, lấy huyện làm địa bàn tổ chức lại sản xuất, tổ chức và phân công lại lao động xã hội một cách cụ thể, kết hợp công nghiệp với nông nghiệp, kinh tế toàn dân với kinh tế tập thể. Huyện là đơn vị có nhiều khả năng giải quyết tại chỗ những vấn đề đời sống nhân dân và cũng là một pháo đài chiến đấu bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Quán triệt tinh thần của Trung ương Tỉnh ủy BTT đã ra Nghị quyết 02- NQ/TU về việc điều chỉnh và sát nhập một số huyện trong tỉnh và trên cơ sở đó, HĐND ra nghị quyết, UBHC tỉnh đã tiến hành làm các thủ tục điều chỉnh địa giới một số huyện trong tỉnh.

Ngày 11 - 3 - 1977, hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 62-QĐ/CP về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh BTT. Các huyện ở khu vực Quảng Bình có sự điều chỉnh như sau:

- Hợp nhất huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh thành một huyện lấy tên là huyện Lệ Ninh;

- Hợp nhất huyện Tuyên Hóa và huyện Minh Hóa thành một huyện lấy tên là huyện Tuyên Hóa;

- Sáp nhập các xã Văn Hóa, Phù Hóa, Cảnh Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Cao Hóa, Quảng Hóa của huyện Tuyên Hóa vào huyện Quảng Trạch;

- Sáp nhập vùng lâm ngiệp Ba Rền và Cổ Tràng phía Bắc sông Long Đại thuộc huyện Quảng Ninh vào huyện Bố Trạch.

Thực hiện chủ trương xây dựng cấp huyện vững mạnh, các cơ quan hành chính chuyên môn của tỉnh đã giúp các huyện, thị điều tra, xây dựng quy hoạch tổng thể, xác định mô hình kinh tế hợp lý cho từng địa phương. Cùng với việc quy hoạch, phân vùng kinh tế, các địa phương đã từng bước tổ chức lại sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, tăng cường cấp huyện, chuyển huyện từ một đơn vị trung gian, hành chính trở thành một cấp kế hoạch, vừa quản lý hành chính vừa quản lý kinh tế, đồng thời là trung tâm khoa học kỹ thuật cho hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể khác; là một cứ điểm để tiến hành ba cuộc cách mạng ở nông thôn.

Ở các huyện khu vực phía Bắc (Quảng Bình), ngoài huyện Bố Trạch là huyện trọng điểm chỉ đạo của tỉnh, các huyện trên địa bàn đã tích cực chỉ đạo công tác tổ chức lại sản xuất, củng cố HTX, hoàn thiện quan hệ sản xuất XHCN. Thị xã Đồng Hới được quy hoạch thành khu công nghiệp phía Bắc của tỉnh, là trung tâm kết hợp công nghiệp với các huyện quanh vùng.

Năm 1978, Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBHC tỉnh đã duyệt xong quy hoạch của từng huyện. Trong quá trình thực hiện, các huyện tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch và thực hiện tổ chức lại sản xuất.

Tuy nhiên, việc xây dựng cấp huyện thành pháo đài kinh tế, quân sự đã bộc lộ một số thiếu sót, khuyết điểm: 

- Công tác quy hoạch chưa phân rõ ranh giới quy hoạch và kế hoạch, trước mắt và lâu dài, chưa quán triệt đúng mức quan điểm sản xuất lớn XHCN. Quy hoạch của ngành trên địa bàn huyện còn chồng chéo, mâu thuẩn; các huyện thiếu tranh thủ và phát huy các cơ sở kinh tế của tỉnh, của Trung ương trên địa bàn.

- Việc bàn giao và phân cấp quản lý đẩy huyện vào tình trạng lúng túng. Nhiều huyện chưa đủ năng lực lãnh đạo quản lý; lực lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, khoa học kỹ thuật còn yếu và thiếu, ít kinh nghiệm để đảm nhiệm công việc. Mặt khác, tư tưởng bao cấp, ỷ lại còn nặng nề, việc điều hành sản xuất theo kế hoạch và hạch toán kinh tế còn lúng túng dẫn đến tình trạng xin bù lỗ phổ biến.

- Số người lao động đến tuổi chưa có việc làm chiếm 1/4 lao động; ở các địa phương, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn đang là gánh nặng cho cấp huyện.

Tóm lại, do quy mô cấp huyện quá lớn, năng lực quản lý hạn chế, cơ sở vật chất kỹ thuật thiếu thốn, khó khăn, do đó việc tổ chức lại sản xuất, xây dựng cấp huyện chưa đưa lại những kết quả như mong muốn theo tinh thần của Trung ương.

- Điều hành thực hiện kế hoạch nhà nước 1976 - 1980

Thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên, Ủy ban hành chính và các cơ quan chuyên môn của Ủy ban đã điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng nổi bật trên các mặt sau đây:

- Đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện kế hoạch Nhà nước 1976 - 1980.

Hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn toàn tỉnh trong kế hoạch nhà nước 1976 - 1980 có những bước phát triển mới. Riêng đối với các địa phương thuộc khu vực Quảng Bình, hoạt động của hệ thống hành chính BTT đã có những đóng góp thúc đẩy sự phát triển và thu được một số kết quả đáng ghi nhân sau:

Xây dựng thị xã Đồng Hới thành khu công nghiệp phía Bắc tỉnh. Trong hai năm 1977 - 1978 cố gắng xây dựng cơ sở vật chất vừa đẩy mạnh sản xuất, chủ yếu tập trung vào các ngành công nghiệp cơ khí và sửa chữa thiết bị. Nhà máy Cơ khí 3 - 2 có công suất 250 tấn/năm được mở rộng đưa công suất lên 1.500 tấn/năm. Xí ghiệp Điện Nam lý có công suất 1.200 KVA với tổng sản lượng điện 4,5 triệu KW/h/năm, sẽ xây dựng để nâng công suất lên 14.000KVA trong kế hoạch 1978 - 1980 nhằm bảo đảm nguồn điện cho sản xuất và đời sống. Xí nghiệp cơ khí sửa chữa ô tô A3 đưa công suất sửa chữa lên 500 xe/năm. Các ngành công nghiệp khác như khai thác, chế biến gỗ và lâm sản, Xí nghiệp Rượu Bồng Lai, Xí nghiệp Dược phẩm, các xí nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất bánh kẹo, may mặc, chăn nuôi gia cầm đều được đầu tư để tăng công suất. Đặc biệt ngành vật liệu xây dựng phát triển mạnh. Đến năm 1978, xí nghiệp quốc doanh sản xuất gạch ngói đã đưa công suất lên 20 triệu viên/năm. Xí nghiệp Bát sứ có công suất 10 triệu sản phẩm/năm được đưa vào sản xuất năm 1977. Ngành khai thác đá sạn làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng được phát triển nhanh. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp của các hợp tác xã phát triển các ngành nghề truyền thống như chế biến hải sản, mộc dân dụng, đóng thuyền được phát triển đáp ứng nhu cầu sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân.

Trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhưng ở Đồng Hới và các huyện phía bắc đã cố gắng đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Ngoài một số mặt hàng truyền thống như thảm cỏ nhồi, đã sản xuất một số mặt hàng mới như mành trúc, song mây, thảm bẹ ngô...

Năm 1978, có 10/16 xí nghiệp ở khu vực Quảng Bình hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 2 đến 10%. Năm 1980, giá trị sản xuất ở khu vực Đồng Hới đạt 30 triệu đồng, riêng sản xuất công nghiệp tăng 59% so với năm 1976. Có 12/18 xí nghiệp quốc doanh, 7/7 hợp tác xã thủ công ngiệp đạt và hoàn thành kế hoạch nhà nước 5 năm liền. Giá trị hàng xuất khẩu năm 1980 tăng 32% so với năm 1979 và 125% so với năm 1976.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo trồng của các huyện khu vực Quảng Bình đều tăng. Huyện Lệ Ninh năm 1977 có 19.518 ha, đến năm 1980 có 32.156 ha; Quảng Trạch từ 7.000 ha năm 1976 lên 12.450 ha năm 1978. Tuyên Hóa là huyện miền núi, rẻo cao gặp nhiều khó khăn trong điều hành sản xuất, mở rộng diện tích, tuy vậy nhưng diện tích gieo trồng năm 1976 chỉ có 8.150 ha đã lên 10.290 ha trong năm 1979. Huyện Bố Trạch có 14.475 ha vào năm 1979, tăng 1.700 ha so với năm 1978.

Cùng với việc tăng diện tích, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh nên năng suất và sản lượng lương thực ngày càng tăng. Tổng sản lượng lương thực của huyện Lệ Ninh tăng từ 31.858 tấn năm 1977 lên 41.676 tấn năm 1980. Quảng Trạch sản lượng lương thực năm 1978 là 30.177 tấn, tăng 6,21% so với năm 1977. Tuyên Hóa từ 7.875 tấn năm 1977 lên 11.909 tấn năm 1978. Bố Trạch năm 1979 đạt 16.000 tấn tăng 3.000 tấn so với năm 1978.

Tổng đàn trâu, bò, lợn và gia cầm đều tăng về số lượng và chất lượng. Các ngành nghề tiểu thủ công trong nông thôn được phát triển đã góp phần cải thiện đời sống của nhân dân.

- Củng cố quốc phòng an ninh: Trong thời gian này xẩy ra hai cuộc chiến tranh ở biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc. Ở các huyện phía Nam tỉnh, bọn phản động, ngụy quân, ngụy quyền cũ lợi dụng tình hình khó khăn của ta sau ngày mới giải phóng ra sức móc nối, nhen nhóm ngấm ngầm và cả công khai chống phá cách mạng. Trước tình hình đó, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự, Ủy ban hành chính tỉnh đã chỉ đạo cho các cơ quan chức năng triển khai công tác củng cố quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, kết hợp kinh tế với quốc phòng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Trung ương Đảng ngày 04 - 3 - 1979, Lệnh Tổng động viên ngày 05 - 3 - 1979 của Chủ tịch nước và Nghị định về thực hiện quân sự hóa của Hội đồng Bộ trưởng, các huyện thị ở khu vực Quảng Bình đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi vừa đẩy mạnh sản xuất, chi viện cho tiền tuyến vừa sẵn sàng chiến đấu. Huyện Quảng Trạch đã hoàn thành nhanh gọn công tác tuyển quân trong ba năm (1977 - 1979), vượt kế hoạch từ 102 đến 103%. Huyện Lệ Ninh vượt chỉ tiêu tuyển quân hàng năm từ 5 đến 8%. Huyện Tuyên Hóa, trong 5 năm (1976 - 1980) đã huy động được 1.751 thanh niên nhập ngũ và có 1.170 người tham gia lực lượng dự bị động viên được tổ chức thành đơn vị sẵn sàng chiến đấu.

Các ngành, các địa phương gắn hoạt động kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, tích cực sản xuất lương thực để có dự trữ, nghiên cứu sản xuất các vật liệu và phương tiện phục vụ cho quốc phòng như đóng tàu thuyền, sản xuất vũ khí thô sơ. Các cơ quan, công, nông trường, xí nghiệp củng cố và phát triển lực lượng tự vệ, tổ chức xây dựng, quản lý và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Các địa phương tổ chức lực lượng lao động thành những binh đoàn xung kích, vừa làm kinh tế vừa học tập sinh hoạt theo hình thức quân sự hóa, gắn nhiệm vụ kinh tế với việc bảo vệ căn cứ, xây dựng quốc phòng toàn dân. Huyện Lệ Ninh thành lập Sư đoàn Kiến Giang I tập trung gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ dân quân xây dựng công trình thủy lợi tại Thạch Hãn (Quảng Trị). Huyện Tuyên Hóa đã huy động một lực lượng lớn dân quân, tự vệ xây dựng đập Khe Nâm xã Đức Hóa. Hai tiểu đoàn dân quân tự vệ với số lượng 1200 người tham gia xây dựng công trình thủy lợi Khe Dồi đã đào đắp được 30.000 mét khối đất đá, hoàn thành tuyến kênh mương dài 4km bảo đảm nguồn nước tưới cho 30 héc ta ruộng lúa 2 vụ. Lực lượng dân quân tự vệ đã làm nòng cốt trong công tác thủy lợi, giải quyết cơ bản một phần khó khăn về nước cho nông nghiệp ở các xã Văn Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Đức Hóa, Phong Hóa, Thạch Hóa, Thanh Hóa...

Huyện Bố Trạch xây dựng Sư đoàn 12 làm kinh tế huyện (lấy nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12 làm phiên hiệu). Sư đoàn đã tập trung làm một số công trình thủy lợi với năng suất lao động bình quân đạt 125%, có đơn vị đạt 200 - 250% mức giao khoán. Trong 7 tháng thi công, với 1.400 cán bộ , chiến sĩ Sư đoàn 12 đã thực hiện được 58.900.044 ngày công, đào đắp được 46.700.403 mét khối đất, 1.658 mét khối đá, đổ 234 mét khối bê tông trên 3 công trình thủy lợi Đồng Ran, Đá Mài và đê ngăn mặn, rút ngắn thời gian thi công 3 tháng, tiết kiệm cho công quỹ 60.000 đồng.

Thị xã Đồng Hới thành lập Tiểu đoàn 10 với quân số 320 người, vừa tổ chức sản xuất lương thực vừa san lấp mặt bằng đô thị. Đơn vị đã khai thác sỏi đá xây dựng một tuyến đường dọc từ Hà Thôn đến Sa Động, hai tuyến đường ngang chạy dài từ bờ sông Nhật Lệ ra biển thuộc xã Bảo Ninh với tổng chiều dài 20km phục vụ dân sinh kết hợp với quốc phòng.

Để đáp ứng với tình hình và nhiệm vụ mới, nhân dân các địa phương ở Quảng Bình tích cực tham gia xây dựng tuyến phòng thủ hậu phương vững chắc. Với khẩu hiệu "Nhà nhà phòng thủ, làng làng phòng thủ", Đồng Hới chủ trương "tiến về phía Đông", xây dựng các cơ sở kinh tế kết hợp với việc củng cố phòng thủ tuyến bờ biển. Các công sự, đường vận chuyển, giao thông hào chiến đấu trong thời kỳ chống Mỹ được tu sửa, xây dựng mới. Nhân dân các xã tổ chức trồng cây dọc bờ biển hình thành một chiến lũy bảo vệ xóm làng. Phong trào "nhà nhà làm chông, người người làm chông" được nhân dân các địa phương tích cực hưởng ứng, sẵn sàng đưa ra các tuyến phòng thủ ngăn bước tiến quân thù. Các hợp tác xã đánh cá được tổ chức thành hải đội, hải đoàn có sự chỉ huy chặt chẽ vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng dân quân tự vệ được củng cố, toàn thể nam nữ từ 17 đến 45 tuổi đủ điều kiện đều được tổ chức vào dân quân , tự vệ của địa phương, cơ quan xí nghiệp, nhà trường. Đến cuối năm 1979, tỷ lệ dân quân toàn tỉnh đạt từ 12 - 13% dân số, riêng lực lượng dân quân khu vực Quảng Bình chiếm 17 - 18% dân số.

Khi kẻ thù gây cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, hàng ngàn con em của Quảng Bình lại lên đường ra mặt trận chiến đấu chống quân xâm lược. Nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, có người đã lập công xuất sắc được Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang như liệt sĩ Nguyễn Văn Tấn quê ở xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Ở phía Nam tỉnh, công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn ra khá quyết liệt. Chính quyền và các cơ quan chức năng đã tổ chức đấu tranh phá tan các tổ chức phản động, ngăn chặn phần tử lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng và gây rối trật tự trị an, đưa người vượt biên trái phép ra nước ngoài.

III. Củng cố hệ thống hành chính nhà nước; điều hành thực hiện kế hoạch nhà nước 1980 - 1985.

- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1980 và những quy định mới về tên gọi  cơ quan nhà nước các cấp 

Sau ngày Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội chung của cả nước và nước ta lấy tên là nước CHXHCN Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thành lập Ban soạn thảo một bản Hiến pháp mới phù hợp với thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước. Ngày 18 - 12 - 1980, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa VI đã thông qua và quyết định ban hành Hiến Pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 1980.

Kế thừa và phát triển Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 tổng kết và xác định những thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam trong nửa thế kỷ qua, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, bảo đảm sự phát triển rực rỡ của xã hội Việt Nam trong thời gian tới.

Là luật cơ bản của Nhà nước, Hiến pháp quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của các cơ quan Nhà nước; thể hiện mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và Nhà nước quản lý trong xã hội Việt Nam.

Về chế độ chính trị, Hiến pháp năm 1980 nêu rõ:

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, vùng trời, vùng biển và các hải đảo.

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước chuyên chính vô sản. Sứ mệnh lịch sử của Nhà nước đó là thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, động viên và tổ chức nhân dân tiến hành đồng thời ba cuộc Cánh mạng: Cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn hóa, trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt; xóa bỏ chế độ người bóc lột người; đập tan mọi sự chống đối của bọn phản động trong nước, mọi hành động xâm lược và phá hoại của kẻ thù bên ngoài; xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, tiến tới chủ nghĩa cộng sản; góp phần củng cố hòa bình và đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.

Ở nước CHXHCN Việt Nam, người chủ tập thể là nhân dân lao động, bao gồm giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thể, tầng lớp trí thức XHCN và những người lao động khác mà nòng cốt là liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo.

Ở Điều 4, Hiến pháp năm 1980 nêu rõ: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác - Lênin là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp".

Về Nhà nước, Hiến pháp quy định, Nhà nước CHXHCN Việt Nam là Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam cùng bình đẳng về quyền và nghĩa vụ và ở nước CHXHCN Việt Nam mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân.

Về chế độ kinh tế, Hiến pháp quy định, nước CHXHCN Việt Nam từ một xã hội mà nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa và mục đích chính sách kinh tế là thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất và văn hóa ngày càng tăng của xã hội bằng cách không ngừng phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội, trên cơ sở chế độ làm chủ tập thể XHCN và nền khoa học, kỹ thuật hiện đại.

Hiến pháp có các chương về văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật; về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; quy định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Về bộ máy của Nhà nước có các chương về Quốc hội, Hội đồng Bộ trưởng, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; về Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân. Quy định Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và Thủ đô của nước CHXHCN Việt Nam...

Trong chương về Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Hiến pháp 1980 trong Điều 113 quy định: "Các đơn vị hành chính kể trên đều thành lập Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân". Và Điều 116 quy định: "Nhiệm kỳ mỗi khóa HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp tương đương là bốn năm. Nhiệm kỳ của mỗi khóa HĐND các cấp khác là hai năm". 

Trong Điều 121 quy định: Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Trong cơ chế hoạt động Hiến pháp lần này có quy định ở Điều 122: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người phụ trách các đoàn thể nhân dân trong Mặt trận ở địa phương được mời tham dự hội nghị Ủy ban nhân dân cấp mình khi cần thiết. 

Điều 125 quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm điều hòa, phối hợp hoạt động của các ban do HĐND lập ra...

Điểm mới của Hiến Pháp 1980 là đã thể chế hóa vai trò lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bộ luật cơ bản nhất là Hiến pháp. 

Những quy định về chế độ chính trị, chế độ kinh tế sẽ là những định hướng trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện của Hệ thống hành chính các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Theo Hiến pháp năm 1980 thì Ủy ban Hành chính trước đây nay gọi là Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của HĐND, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Những điểm mới của Hiến pháp lần này là quy định nhiệm kỳ của HĐND và UBND là 4 năm và chỉ rõ cơ chế về sự phối hợp giữa UBND với Mặt trận và các tổ chức quần chúng, có ý nghĩa chỉ đạo trong hoạt động điều hành cho Hệ thống hành chính cấp tỉnh sau này.
Cùng với sự thay đổi tên gọi Ủy ban nhân dân, các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh trước đây gọi là "Ty" nay được đổi tên gọi là "Sở",  người đứng đầu được gọi là Giám đốc Sở.

Việc thay đổi tên gọi Ủy ban hành chính thành Ủy ban nhân dân tuy về chức năng, nhiệm vụ không thay đổi vẫn là cơ quan chấp hành của HĐND, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương nhưng nó thể hiện rõ hơn tính chất Nhà nước pháp quyền, đó là Nhà nước của nhân dân, được nhân dân bầu ra và thực hiện chức năng điều hành quản lý xã hội vì nhân dân.

Sau khi có Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, nhiệm kỳ HĐND của tỉnh Bình Trị Thiên đã bầu ra Ủy ban nhân dân với các vị chủ chốt sau đây:

Chủ tịch UBND: Ông Vũ Thắng.

Các Phó Chủ tịch UBND:
Ông Trần Sự
 




Ông Nguyễn Văn Lương
 




Ông Lê Tư Sơn
 




Ông Lại Văn Ly
 




Ông Lê Viết Cống.

Ủy viên thư ký kiêm Chánh văn phòng UBND: ông Nguyễn Minh Kỳ.

Ủy ban nhân dân BTT chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh điều hành tổ chức các hoạt động quản lý nhà nước từ năm 1981 đến 1985 với những hoạt động nổi bật sau đây:

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nổi bật là chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 100-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp (gọi tắt là Chỉ thị 100).

Đầu năm 1981, Thường vụ Tỉnh ủy BTT ra nghị quyết về thực hiện Chỉ thị 100, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp triển khai thực hiện việc khoán sản phẩm theo Chỉ thị 100 cho 535 hợp tác xã trong toàn tỉnh, riêng ở khu vực Quảng Bình có 267 hợp tác xã thực hiện khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động.

Chỉ thị 100 có tác dụng phát huy tính tích cực, tự giác của xã viên, gắn trách nhiệm và quyền lợi của người lao động với sản phẩm cuối cùng một cách trực tiếp nên được đông đảo nông dân hưởng ứng. Ở các vùng trọng điểm lúa của huyện Lệ Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Chỉ thị 100 thực sự đã tạo bước nhảy vọt trong sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 100, hợp tác xã được củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, đề cao chế độ làm chủ tập thể và bộ máy quản lý được tăng cường. Thực hiện Chỉ thị 100, các hợp tác xã ở khu vực Quảng Bình đã khắc phục được tình trạng "khoán trắng", "khoán chui", khí thế lao động sôi nổi, năng suất và sản lượng ở các địa phương tăng lên rõ rệt. Sản lượng vụ Đông - Xuân năm 1980 - 1981 tăng 64% so với các vụ sản xuất Đông - Xuân 5 năm về trước (1976 - 1980), nộp nghĩa vụ cho Nhà nước tăng 91%, thu hoạch của xã viên tăng 70%; năng suất bình quân tăng từ 14,64 tạ/ha lên 22 tạ/ha. Nhiều hợp tác xã ở khu vực Quảng Bình đạt năng suất 5 - 6 tấn/ha. 

Sản xuất nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân tương đối ổn định, nhu cầu lương thực ở khu vực nông thôn được đảm bảo giảm bớt áp lực thiếu hụt lương thực xã hội.

Trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, năm 1981 UBND chỉ đạo các ngành chức năng triển khai Quyết định 25-QĐ/CP của Chính phủ về quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh. Quyết định 25 nêu rõ trong sản xuất kinh doanh lấy việc thực hiện kế hoạch là chính nhưng đồng thời sử dụng quan hệ hàng hóa, thị trường, kinh doanh có lãi. Quyết định 25 còn cho phép các xí nghiệp quốc doanh có nhiều nguồn cân đối và kế hoạch ba phần (phần Nhà nước giao, phần tự làm và phần sản xuất phụ). Trong điều kiện nguồn vốn, vật tư thiếu thốn, Quyết định 25 đã phần nào tháo gỡ khó khăn, cho phép các xí nghiệp "bung ra" giải quyết việc làm cho người lao động, khôi phục lại sản xuất. Cùng với Quyết định 25, Chính phủ còn ban hành Quyết định 26-QĐ/CP về mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm và hình thức tiền thưởng trong các đơn vị sản xuất kinh doanh. Cũng như Chỉ thị 100 trong nông nghiệp, Quyết định 26 là biện pháp quan trọng khuyến khích người lao động trong các xí nghiệp hăng hái lao động, tăng năng suất và qua đó tăng thêm thu nhập giải quyết khó khăn về đời sống. Quyết định 25/CP và 26/CP đã tạo điều kiện cho ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tỉnh có bước phát triển mới.

Riêng ở khu vực Quảng Bình, các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh, thực hiện Quyết định 25,26/QĐ-CP của Chính phủ năng suất lao động tăng lên, hàng hóa sản xuất nhiều và  đã liên tục hoàn thành kế hoạch nhà nước. Xí nghiệp cơ khí 3 - 2 tăng cường sản xuất các mặt hàng phục vụ nông nghiệp (chiếm 42%). Ngoài những sản phẩm truyền thống như bánh lồng, bánh phụ, thuyền lồng gắn với máy kéo, xe cải tiến, máy nhào đùn đất làm gạch, máy dập ngói, máy nghiền thức ăn gia súc, chế biến màu... xí nghiệp nghiên cứu thành công máy cán cao su, kìm điện, ô tô... đưa sản lượng năm 1982 tăng 81% so với năm 1081. Xí nghiệp cũng đã giúp hai tỉnh Savana khẹt và Khâm Muộn (Lào) xây dựng xí nghiệp cơ khí, xí nghiệp sản xuất phấn viết, xí nghiệp đường. Nhà máy điện 14.000KVA Mỹ Cương - Đồng Hới đi vào hoạt động. Hệ thống đường dây dẫn điện gồm các tuyến Đồng Hới - Ba Đồn, Đồng Hới - Lệ Ninh, Đồng Hới - Ninh Lộc, Đồng Hới - Đông Hà được xây dựng đưa tổng công suất nguồn điện đạt 30.000KW tăng 2,3 lần so với năm 1977. Các xí nghiệp Sứ, Dược phẩm, Nước mắm Nhật Lệ, Hải sản đông lạnh, Gạch ngói 1 - 5, Ô tô A3, Xí nghiệp phà Bắc được củng cố và mở rộng.

Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp ở các huyện, thị được đầu tư xây dựng và bước đầu hoạt động có hiệu quả như cơ khí Kiến Giang, cơ khí Mai Hồng, cơ khí Đồng Sơn, Xí nghiệp bột giấy Tuyên Hóa, Xí nghiệp Chế biến gỗ Ba Đồn, cưa mộc Vĩnh Tuy, xí nghiệp chè búp của Nông trường Đại Giang, HTX Hồng Minh (Đồng Hới) sản xuất chổi đót, HTX muối Bảo Ninh, HTX gạch ngói Tân Tiến (Cảnh Dương), HTX đồ mộc Trần Phú (Lệ Ninh), HTX khai thác đá xây dựng Thanh Tiến (Tuyên Hóa )...

Cùng với những chuyển biến trên mặt trận sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, UBHC và các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh đã triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương mới của Đảng, Chính phủ trên mặt trận lưu thông phân phối. Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương (12 - 1980) nhận định, sau một năm thực hiện các chủ trương đẩy mạnh sản xuất của Hội nghị Trung ương 6 bước đầu đã tạo ra khí thế sản xuất, tiến bộ kinh tế tuy vậy còn nhiều khuyết điểm trong quản lý xã hội, quản lý kinh tế cần phải khắc phục. Hôi nghị chủ trương phải tạo ra sự chuyển biến trên mặt trận lưu thông, phân phối, chuyển mạnh sang phương thức kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Ngày 19 - 5 - 1981, Bộ Chính trị ra Chỉ thị 109CT/TW về cải tiến công tác lưu thông phân phối. Các cơ quan quản lý Nhà nước đã thực hiện chủ trương trên, đẩy mạnh các hoạt động quản lý Nhà nước trên lĩnh vực lưu thông phân phối và đạt được những kết quả bước đầu. Ngành Tài chính quản lý công tác thu chi tài chính và tiền mặt. Các ngành Thương nghiệp, Lương thực tổ chức hoạt động thu mua sản phẩm, nông sản lương thực, thực phẩm. Kết quả năm 1981 thu mua lương thực đạt 5 vạn tấn là mức cao nhất từ trước đến nay. Ngoài ra các huyện còn huy động tại chỗ 2.000 tấn lương thực giải quyết cho cán bộ, công nhân viên trên địa bàn. Tổng giá trị hàng hóa mua vào năm 1983 là 855,7 triệu đồng, năm 1984 là 1.393 triệu đồng. Hệ thống Thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán phát triển mạnh.

Năm 1985, Trung ương ra Nghị quyết về giá - lương - tiền tuy có những tiến bộ trong khâu lưu thông, phân phối góp phần cải thiện đời sống của một bộ phận cán bộ, công nhân viên nhưng cũng có những sai lầm dẫn đến hậu quả xấu về nhiều mặt. Tình trạng lạm phát tăng nhanh, đời sống của nhân dân nói chung gặp nhiều khó khăn, lòng tin đối với Đảng, Chính phủ có giảm sút. Đây là thời kỳ tình hình kinh tế, chính trị, xã hội có nhiều khó khăn cần phải vượt qua.

IV. Hệ thống hành chính Nhà nước Bình - Trị - Thiên trong những năm đầu thực hiện Công cuộc Đổi mới.

1 - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và chủ trương Đổi mới.

Sau 10 năm giải phóng, đất nước thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, tình hình Kinh tế - Xã hội có những bước tiến mới. Trong những năm 1981 - 1985 sản lượng lương thực mỗi năm đạt 17 triệu tấn, giá trị sản lượng công nghiệp tăng bình quân 9,5%/năm, thu nhập quốc dân tăng bình quân 6,4%/năm. Cơ sở vất chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội tăng đáng kể. Độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia được giữ vững. Tuy vậy tình hình Kinh tế - Xã hội, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, Khủng hoảng kinh tế - xã hội vẫn còn trầm trọng. Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa V (12 - 1985) nhận định: Nền kinh tế nước ta đang đứng trước những khó khăn gay gắt, các cân đối lớn của nền kinh tế như lương thực, năng lượng, ngoại tệ, vật tư, tài chính vẫn rất căng thẳng. Lao động, đất đai, năng lực công nghiệp chưa được sử dụng có hiệu quả. Cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, kéo dài. Hậu quả của cuộc điều chỉnh giá - lương - tiền năm 1985 cùng vớ những sai lầm trong quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, lạm phát tăng cao, ngân sách nhà nước bội chi. Hội nghị chỉ ra những nguyên nhân của tình trạng đó do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng là chưa kịp chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, quản lý xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Trước tình hình đó, tháng 12 - 1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI họp tại thủ đô Hà Nội đánh giá tình hình, tìm các giải pháp đưa đất nước tiến lên. Với tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật", Đại hội VI của Đảng đã khẳng định những thành tựu cơ bản trong những năm qua, đồng thời thẳng thắn tự phê bình về những sai lầm, khuyết điểm, chủ quan duy ý chí, nóng vội trong cải tạo xã hội chủ nghĩa cũng như sự bảo thủ, trì trệ, chậm đổi mới cơ chế quản lý làm cho tình hình đất nước lâm vào khủng hoảng khó khăn. Đại hội rút ra những bài học kinh nghiệm, nhất là việc tôn trọng và vận dụng đúng đắn quy luật khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội chủ trương đổi mới toàn diện, đồng bộ đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng. Trước hết là đổi mới cơ cấu kinh tế, thực hiện cơ cấu kinh tế nhiều thành phần dựa trên thực tiễn của đất nước và luận điểm của Lênin coi sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế là một đặc trưng của thời kỳ quá độ. Đại hội khẳng định quyết tâm đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp, chuyển hẳn sang cơ chế hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa kết hợp kế hoạch với thị trường. Để bảo đảm cho cơ cấu kinh tế, cơ chế quản lý vận hành có hiệu quả, đòi hỏi phải đổi mới tư duy, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các nước.

Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát của chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là "Ổn định mọi mặt tình hình kinh tế xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho đẩy mạnh công nghiệp hóa chặng đường tiếp theo" thực hiện hai nhiệmvụ chiến lược là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với cách mạng nước ta, tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, kéo dài; hoạch định đường lối đổi mới, mở đầu quá trình đổi mới toàn diện, đồng bộ, đánh dấu bước ngoặt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

2 - Hệ thống hành chính nhà nước tỉnh BTT điều hành  trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới( 1986 - 1989).

Thực hiện đường lối đổi mới của Đại hội VI, Đại hội Đảng bộ Bình Trị Thiên lần thứ IV đã đề ra Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới.

Triển khai thực hiện đường lối đổi mới và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh BTT nhiệm kỳ 1986 - 1990 đã đề ra kế hoạch  phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới và bầu ra UBND khóa mới gồm các vị chủ chốt sau đây:

Chủ tịch UBND: Ông Nguyễn Văn Lương.

Phó Chủ tịch UBND: các ông Phạm Bá Diễn, Lê Viết Cống, Nguyễn Đức Hoan, Trần Sự, Nguyễn Đình Ngộ, Lê Ngọc Uynh.

Cùng với UBND tỉnh, các cơ quan hành chính nhà nước được củng cố để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Hệ thống hành chính nhà nước cấp tỉnh BTT điều hành thực hiện công cuộc đổi mới trong những năm 1986 đến năm 1989 có những hoạt động nổi bật sau đây:

Chỉ đạo thực hiện ba chương trình kinh tế

Chương trình lương thực thực phẩm: Để thực hiện chương trình sản xuất lương thực - thực phẩm một trong 3 chương trình kinh tế trọng điểm của Đảng, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi. Ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là phải nhanh chóng "cấp I hóa bộ giống". Toàn tỉnh thực hiện chủ trương "tăng vụ 8 giảm vụ 10" để luồn lách thời vụ, tránh thiệt hại do thiên tai gây ra. Thực hiện phương châm "Nhân dân và Nhà nước cùng làm", nhiều địa phương đã huy động sức người, sức của tập trung làm thủy lợi, kiến thiết lại đồng ruộng, xây dựng các công trình phúc lợi ở nông thôn. Huyện Lệ Ninh là vùng trọng điểm lúa đã có biện pháp đầu tư vật tư, kỹ thuật, tăng cường thủy lợi, năng lực tưới tiêu, nâng cao năng suất cả hai vụ lúa. Huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa coi trọng phát triển màu ở vùng gò đồi, tập trung giải quyết lương thực cho người và có dự trữ. Thị xã Đồng Hới các cơ sở phải tự lực, tự cường, tự lo liệu, tự giải quyết vấn đề ăn cho cơ sở mình và mở rộng quan hệ với các địa phương trong ngoài tỉnh đối lưu hàng hóa, thu mua lương thực để bảo đảm đời sống cho nhân dân. Bằng các biện pháp khai hoang, phục hóa, mở rộng diện tích, thâm canh lúa, phát triển màu, cây công nghiệp dài ngày, ngắn ngày, phát triển chăn nuôi để phát triển nông nghiệp toàn diện. Phong trào sản xuất lương thực, nhất là phong trào trồng màu phát triển mạnh ở các địa phương kể cả các cơ quan nhà nước, trường học, đơn vị bộ đội đã góp phần giải quyết một phần khó khăn về lương thực. Do những cố gắng nỗ lực của nhân dân toàn tỉnh, những khó khăn về lương thực đã được khắc phục từng bước nhưng tình trạng thiếu đói, nhất là các kỳ giáp hạt vẫn diễn ra nghiêm trọng trên diện rộng. Tháng 3 - 1987 toàn tỉnh có 4,8 vạn hộ với 23 vạn người thiếu đói, tỉnh phải xuất 850 tấn lương thực để giải quyết đời sống.

Trước tình hình khó khăn gay gắt trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, tháng 4 - 1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 10-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp nhằm xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, xây dựng cơ chế kinh tế hạch toán, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị kinh tế quốc doanh cũng như trong hợp tác xã. Nghị quyết 10 đã đề ra một cơ chế khoán mới trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thay cho cơ chế khoán 100 (theo Chỉ thị 100) trước đây. Cơ chế khoán 10 khắc phục tính quan liêu và phân phối bình quân trước đó, triệt để xóa bao cấp, giải phóng năng lực sản xuất. Chính vì vậy, "khoán 10" đã đáp ứng yêu cầu cấp bách của cuộc sống, có tác dụng thúc đẩy sản xuất nhất là trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, được nông dân tích cực hưởng ứng. Nhờ chuyển đổi cơ chế quản lý theo khoán 10 mà sản lượng lương thực tăng lên rõ rệt. Nhiều hộ gia đình nông dân ở huyện Lệ Ninh có thu nhập từ 5 đến 7 tấn thóc. Thị xã Đồng Hới có diện tích gieo trồng năm 1989 tăng 19% so với năm 1988, năng suất bình quân đạt 20 - 30 tạ/ha/vụ nhiều hợp tác xã có năng suất 35 - 40 tạ/ha/vụ. Huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Bố Trạch thực hiện cơ chế khoán 10 đã thu được kết quả to lớn, không những đối với cây lúa mà cả trên diện tích màu của từng hộ nông dân.

Đi đôi với việc giải quyết vấn đề lương thực, chương trình lương thực, thực phẩm còn hướng tới đẩy mạnh sản xuất thực phẩm góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Các địa phương ở khu vực Quảng Bình đẩy mạnh chăn nuôi trâu bò đàn, tăng bình quân hàng năm 5 - 10%. Huyện Lệ Ninh đẩy mạnh nghề nuôi vịt đàn lấy trứng và thịt cung cấp một lượng hàng hóa thực phẩm quan trọng cho tỉnh. Phong trào chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà và gia cầm phát triển mạnh ở hầu khắp các địa phương, trong gia đình cán bộ, nhân dân ở khu vực phi sản xuất nông nghiệp đã góp phần giải quyết nhu cầu thực phẩm của xã hội.

Vận dụng cơ chế khoán 10 và thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về đổi mới chính sách và cơ chế quản lý đối với các cơ sở sản xuất thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, các xã, hợp tác xã vùng biển đã tổ chức lại sản xuất và thực hiện cơ chế khoán mới. Thực hiện cơ chế xóa bao cấp về lương thực, thực phẩm đối với ngư dân thay bằng phương thức đối lưu sản phẩm lấy lương thực đã kích thích sản xuất ngư nghiệp phát triển mạnh. Sản lượng đánh bắt thủy sản được tăng khá. Một số HTX ở Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Trạch tổ chức đấu thầu mặt nước ao hồ nuôi các loại thủy sản và nuôi tôm xuất khẩu.

Chương trình hàng tiêu dùng. Các tổ chức thương nghiệp quốc doanh và tập thể đã triển khai việc cung ứng vật tư, kỹ thuật cho các đơn vị sản xuất, thực hiện các hợp đồng kinh tế, thu mua gia công các mặt hàng tiêu dùng ở địa phương tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển. Trong chương trình hàng tiêu dùng các cơ sở công nghiệp phía Bắc tỉnh (khu vực Quảng Bình) đã đóng góp một khối lượng hàng hóa đáng kể, không chỉ phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn mà còn cung cấp cho tỉnh và các địa phương khác trong nước. Nhiều mặt hàng như vật liệu xây dựng, gốm sứ, vật cách điện, các mặt hàng mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, lâm thổ sản, hàng mây tre đan, hàng hải sản được khôi phục và phát triển nhanh. Các mặt hàng hóa chất như đồ nhựa, đồ giả da, xà phòng, săm lốp xe đạp, hàng cơ khí đã đáp ứng được một phần nhu cầu trong tỉnh. Các nghề truyền thống mây tre đan, nón lá, chiếu cói của Lệ Ninh, Quảng Trạch được phục hồi. Năm 1989, giá trị sản lượng công nghiệp, thủ công nghiệp ở thị xã Đồng Hới đạt 81 triệu đồng, tăng 1,5% so với năm 1988.

Chương trình sản xuất hàng xuất khẩu. Các huyện Lệ Ninh, Quảng Trạch đã phát triển một số mặt hàng truyền thống của mình như mây, chổi đót. Xí nghiệp Đồng Hới xây dựng Xí nghiệp Mây tre đan sau đổi tên là Xí nghiệp Sản xuất hàng xuất khẩu, đầu tư xây dựng một số cơ sở nuôi tôm xuất khẩu. Giá trị hàng xuất khẩu ngày càng tăng, riêng Đồng Hới, giá trị hàng xuất khẩu năm 1985 đạt 680.000 rúp - đôla, năm 1986 đạt 703.000 rúp - đôla, năm 1987 đạt 810.000 rúp - đôla. Công ty Ngoại thương Đồng Hới là đơn vị làm tốt công tác thu mua xuất khẩu ở các huyện phía Bắc tỉnh, liên doanh với tỉnh Thà Khẹt (Lào) mở cửa hàng xuất khẩu tại nước bạn.

Thực hiện 3 chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh trong 3 năm từ 1966 đến 1968, các huyện, thị xã ở khu vực Quảng Bình đã thu được kết quả phấn khởi, góp phần giải quyết khó khăn, đời sống của nhân dân, đẩy mạnh phát triển sản xuất có tích lũy để phát triển. Thành công của việc thực hiện 3 chương trình kinh tế trọng điểm cũng là thắng lợi bước đầu của công cuộc đổi mới theo tinh thần Đại hội VI của Đảng, trong đó có sự điều hành, quản lý của hệ thống hành chính Nhà nước ở địa phương.

Trên lĩnh vực lưu thông phân phối: Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (5 - 1988) và Chỉ thị 80-CT/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về các biện pháp cấp bách chống lạm phát, UBND tỉnh BTT đã giải thể các trạm kiểm soát trên các trục giao thông quốc lộ 1 từ đèo Ngang đến đèo Hải Vân làm cho việc mua bán lưu thông hàng hóa thuận lợi hơn, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tình hình cung ứng lương thực, thực phẩm bớt gay gắt, thị trường hàng hóa sôi động hơn trước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện do chưa có kinh nghiệm và phương thức quản lý chưa thích hợp nên còn nhiều thiếu sót. Tình trạng đầu cơ, buôn lậu, trốn thuế diễn ra phức tạp làm ảnh hưởng đến việc quản lý thị trường, bình ổn giá cả.

Tháng 7 - 1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 16-NQ/TW về đổi mới chính sách và cơ chế quản lý các cơ sở sản xuất thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh; xác định rõ các hình thức tổ chức sản xuất của thời kỳ quá độ đã tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất ngoài quốc doanh phát triển. Năm 1988, toàn tỉnh có 10 nghìn lao động ở các xí nghiệp công nghiệp, thủ công nghiệp, bao gồm 2500 người thuộc kinh tế tập thể, gần 150 người thuộc doanh nghiệp tư nhân, 7000 lao động cá thể. Sự đóng góp của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trong việc sản xuất ra của cải vất chất, ngân sách Nhà nước ngày càng tăng, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Đây cũng là cơ sở thực tiễn cho việc đổi mới cơ cấu kinh tế nhiều thành phần sau này.

Thực hiện việc đổi mới cơ chế quản lý trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp lưu thông phân phối đã tạo cho nền kinh tế có những chuyển biến bước đầu, có sự tăng trưởng. Cơ chế quản lý kinh tế mới đã có tác dụng từng bước xóa bỏ bao cấp, phát huy tính năng động sáng tạo của cơ sở, chăm lo nguồn thu nhập chính đáng của người lao động là động lực của sự phát triển. UBND và các cơ quan hành chính nhà nước trong thời kỳ này đã có những cố gắng tạo điều kiện môi trường, cơ chế chính sách để bảo đảm cho cơ chế mới được vận hành thông suốt. Tuy nhiên, trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý còn nhiều tồn tại cần tiếp tục giải quyết. Đó là năng lực quản lý theo cơ chế mới còn nhiều hạn chế; tư tưởng bao cấp, ỷ lại nặng nề; nền kinh  tế còn mang nặng tính tự cung tự cấp.

Cùng với việc điều hành các hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, các cơ quan hành chính nhà nước BTT đã đẩy mạnh các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, góp phần ổn định tình hình, từng bước cùng cả nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội.

3 - Thực hiện chủ trương chia tỉnh Bình Trị Thiên thành ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế theo địa giới hành chính cũ.


Sau 13 năm nhập tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Quốc hội, nhân dân Bình Trị Thiên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu từng bước vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đạt được những thành quả quan trong trên bước đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tuy nhiên trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh còn nhiều hạn chế. Là một đơn vị hành chính cấp tỉnh nhưng có quy mô quá lớn, năng lực lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, việc chỉ đạo thiếu sâu sát, cụ thể lại bị tư tưởng bao cấp, ỷ lại nặng nề làm hạn chế sự phát triển của phong trào cách mạng của quần chúng.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, để phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác hết mọi tiềm năng nội lực của từng địa phương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã nhất trí kiến nghị với Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội cho chia tỉnh Bình Trị Thiên thành ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế theo địa giới hành chính cũ trước khi nhập tỉnh.

Việc chia tỉnh nhằm mục đích và đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát theo yêu cầu đổi mới quản lý kinh tế, quản lý xã hội về mặt Nhà nước.

- Khai thác mọi năng lực sản xuất, tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh.

- Đáp ứng nguyện vọng, tâm tư tình cảm của nhân dân.

Ngày 08 - 09 tháng 4 năm 1989, Hội đồng nhân dân tỉnh BTT khóa III kỳ họp thứ 16 thông qua tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước quý I/1989, nghe báo cáo kiến nghị của các địa phương và cử tri đề nghị Trung ương xem xét lại quy mô và xin được chia tỉnh theo quy mô và địa giới hành chính như cũ.

Ngày 14 - 4 - 1989, Bộ Chính trị có quyết định số 87-QĐ/TW cho chia tỉnh Bình Trị Thiên thành ba tỉnh như cũ, đồng thời chỉ rõ: "việc chia tỉnh phải được chuẩn bị chu đáo về tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kinh tế xã hội, chế độ chính sách, bảo đảm phát huy thế mạnh và khả năng của từng địa phương... tăng cường đoàn kết trong Đảng bộ và nhân dân"
.

Ngày 30 - 6 - 1989, Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Nghi quyết phân chia lại địa giới hành chính một số tỉnh trong đó có việc chia tỉnh Bình Trị Thiên thành ba tỉnh Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên - Huế.

Tỉnh ủy Bình Trị Thiên tổ chức hội nghị Tỉnh ủy đề ra  các nguyên tắc lãnh đạo thực hiện việc chia tỉnh và những công việc cần khẩn trương thực hiện như sau:

- Xác định việc chia tỉnh có nhiều khó khăn, cần phải tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, phải có tinh thần vô tư, trong sáng, đoàn kết.

- Đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, động viên cán bộ, nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ, đề án đặt ra.

-Về tổ chức phải bảo đảm cho bộ máy hoạt động chuyển tiếp, liên tục, chặt chẽ, có hiệu lực theo hướng đổi mới. Việc bố trí cán bộ phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, yêu cầu của mỗi địa phương.

- Việc phân chia tài sản phải được tiến hành công khai rõ ràng, hợp tình, hợp lý, quan tâm đến khó khăn của mỗi tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh BTT họp thông qua đề án chia tỉnh và dự kiến phân bổ đại biểu HĐND tỉnh BTT về tham gia HĐND các tỉnh.

Thực hiện chủ trương lãnh đạo của Tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh BTT đã chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước điều hành các bước chuẩn bị và thực hiện việc chia tách đúng yêu cầu, bảo đảm sự đoàn kết vì sự phát triển của mỗi địa phương sau này.

Trong 13 năm của tỉnh Bình Trị Thiên, hoạt động của UBND và các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh đã có những đóng góp tích cự cho sự điều hành, tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động điều hành của hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bình Trị Thiên, nhất là những kinh nghiệm bước đầu của việc thực hiện công cuộc đổi mới là những bài học quý giá trong công tác chỉ đạo, điều hành của hệ thống hành chính Nhà nước cấp tỉnh Quảng Bình sau này.
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